
         UBND HUYỆN BA TƠ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH&THCS BA NGẠC         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MA TRẬN – BẢNG ĐẶC TẢ - ĐỀ - ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7 NĂM HỌC 2024-2025

I. Khung ma trận
Mức độ nhận thức Tổng % điểm

TN - TL
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng 

cao

TT Chương/Chủ đề Nội dung/ đơn vị 
kiến thức

TN TL TL TL
Phân môn Lịch sử

- Quá trình hình 
thành và phát triển 
chế độ phong kiến ở 
Tây Âu.
- Các cuộc phát kiến 
địa lí và sự hình 
thành quan hệ sản 
xuất tư bản chủ 
nghĩa ở Tây Âu.

1 TÂY ÂU TỪ 
THẾ KỈ V ĐẾN 
NỬA ĐẦU THẾ 
KỈ XVI

- Phong trào văn hoá 
Phục hưng và cải 
cách tôn giáo.

7 TN
(1,25đ)

8 TL
(1,5đ)

5 TL 5 TL 2,75đ = 27,5%

2 TRUNG QUỐC 
VÀ ẤN ĐỘ 

- Trung Quốc từ TK 
VII đến giữa TK 
XIX.

15 TN
(0,75đ)

6 TL 6 TL
(1đ)

3 TL
(0,5)

2,25đ = 22,5%
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THỜI TRUNG 
ĐẠI

- Ấn Độ từ TK IV 
đến giữa TK XIX.

Tỉ lệ 20% 15% 10% 5% 50%
Phân môn Địa lí

- Vị trí địa lí, đặc 
điểm tự nhiên châu 
Âu.
- Đặc điểm dân cư, 
xã hội châu Âu.
- Khai thác, sử dụng 
và bảo vệ thiên 
nhiên ở châu Âu.
- Liên minh châu 
Âu.

1 CHÂU ÂU

- Vị trí địa lí, đặc 
điểm tự nhiên châu 
Âu.

12 TN
(1,0 điểm)

5 TL
(1,5 điểm)

2 TL
(1,0 điểm)

2TL
(0,5 điểm)

4 điểm = 40%

– Vị trí địa lí, phạm 
vi châu Á.
– Đặc điểm tự nhiên.

2 CHÂU Á

– Đặc điểm dân cư, 
xã hội.

15 TN
(1,0 điểm)

2 TL 1 điểm = 10%

Tỉ lệ 20% 15% 10% 5% 50%
Tổng hợp chung 40% 30% 20% 10% 100%

II. Bản đặc tả
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Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

TT Chương/chủ 
đề

Nội dung/ 
Đơn vị kiến 

thức
Mức độ đánh giá Nhận 

biết
Thôn
g hiểu

Vận 
dụng

Vận 
dụng 
cao

1 TÂY ÂU TỪ 
THẾ KỈ V 
ĐẾN NỬA 
ĐẦU THẾ 
KỈ XVI

- Quá trình 
hình thành và 
phát triển chế 
độ phong kiến 
ở Tây Âu.
- Các cuộc 
phát kiến địa lí 
và sự hình 
thành quan hệ 
sản xuất tư bản 
chủ nghĩa ở 
Tây Âu.
- Phong trào 
văn hoá Phục 
hưng và cải 
cách tôn giáo.

Nhận biết
– Kể lại được những sự kiện chủ yếu về quá 
trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu
– Trình bày được những thành tựu tiêu biểu 
của phong trào văn hoá Phục hưng.
– Nêu được nguyên nhân của phong trào cải 
cách tôn giáo.
Thông hiểu
– Trình bày được đặc điểm của lãnh địa 
phong kiến và quan hệ xã hội của chế độ 
phong kiến Tây Âu.
– Mô tả được sơ lược sự ra đời của Thiên 
Chúa giáo.
– Nêu được hệ quả của các cuộc phát kiến 
địa lí.
– Giới thiệu được sự biến đổi quan trọng về 
kinh tế – xã hội của Tây Âu từ thế kỉ XIII 
đến thế kỉ XVI.
– Mô tả khái quát được nội dung cơ bản của 
các cuộc cải cách tôn giáo
– Giải thích được nguyên nhân của phong 
trào cải cách tôn giáo

7 TN

8 TL
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– Nêu được tác động của cải cách tôn giáo 
đối với xã hội Tây Âu.
Vận dụng
– Phân tích được vai trò của thành thị trung 
đại.
– Sử dụng lược đồ hoặc bản đồ, giới thiệu 
được những nét chính về hành trình của một 
số cuộc phát kiến địa lí lớn trên thế giới.
– Nhận xét được ý nghĩa và tác động của 
phong trào văn hoá Phục hưng đối với xã 
hội Tây Âu.
Vận dụng cao
– Liên hệ được tác động của các cuộc phát 
kiến địa lí đến ngày nay.

5 TL

2 TL

2 TRUNG 
QUỐC VÀ 
ẤN ĐỘ 
THỜI 
TRUNG 
ĐẠI

- Trung Quốc 
từ TK VII đến 
giữa TK XIX.
- Ấn Độ từ TK 
IV đến giữa 
TK XIX.

Nhận biết
– Nêu được những nét chính về sự thịnh 
vượng của Trung Quốc dưới thời Đường
– Nêu được những nét chính về điều kiện 
tự nhiên của Ấn Độ
– Trình bày khái quát được sự ra đời và tình 
hình chính trị, kinh tế, xã hội của Ấn Độ 
dưới thời các vương triều Gupta, Delhi và 
đế quốc Mogul.
Thông hiểu
– Mô tả được sự phát triển kinh tế thời 
Minh – Thanh
- Giới thiệu được những thành tựu chủ yếu 

15 TN

6 TL
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của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến 
giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến 
trúc,...).
- Giới thiệu được một số thành tựu tiêu biểu 
về văn hoá của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa 
thế kỉ XIX
Vận dụng
– Nhận xét được những thành tựu chủ yếu 
của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến 
giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến 
trúc,...)
– Lập được sơ đồ tiến trình phát triển của 
Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ 
XIX (các thời Đường, Tống, Nguyên, 
Minh, Thanh).
– Nhận xét được một số thành tựu tiêu biểu 
về văn hoá của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa 
thế kỉ XIX.
Vận dụng cao
– Liên hệ được một số thành tựu chủ yếu 
của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến 
giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến 
trúc,...)  có ảnh hưởng đến hiện nay

6 TL

3 TL

Phân môn Địa lí

1 CHÂU ÂU – Vị trí địa lí, 
phạm vi châu 
Âu 

Nhận biết
– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình 
dạng và kích thước châu Âu. 

12 TN
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– Đặc điểm tự 
nhiên
– Đặc điểm 
dân cư, xã hội
– Phương thức 
con người khai 
thác, sử dụng 
và bảo vệ thiên 
nhiên
– Khái quát về 
Liên minh 
châu Âu (EU)

– Xác định được trên bản đồ các sông lớn 
Rhein (Rainơ), Danube (Đanuyp), Volga 
(Vonga).
– Trình bày được đặc điểm các đới thiên 
nhiên: đới nóng; đới lạnh; đới ôn hòa.
– Trình bày được đặc điểm của cơ cấu dân 
cư, di cư và đô thị hoá ở châu Âu. 
Thông hiểu
– Phân tích được đặc điểm các khu vực địa 
hình chính của châu Âu: khu vực đồng 
bằng, khu vực miền núi. 
– Phân tích được đặc điểm phân hoá khí 
hậu: phân hóa bắc nam; các khu vực ven 
biển với bên trong lục địa.
– Nêu được dẫn chứng về Liên minh châu 
Âu (EU) như một trong bốn trung tâm kinh 
tế lớn trên thế giới.
Vận dụng
– Lựa chọn và trình bày được một vấn đề 
bảo vệ môi trường ở châu Âu.
Vận dụng cao
- Nêu những kiến thức hiểu biết của bản 
thân về các mặt hàng xuất, nhập khẩu giữa 
Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU).

5 TL

2 TL

2 TL

2 CHÂU Á – Vị trí địa lí, 
phạm vi châu 
Á.

Nhận biết
– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình 
dạng và kích thước châu Á.

15 TN
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– Đặc điểm tự 
nhiên.
– Đặc điểm 
dân cư, xã hội.

– Trình bày được một trong những đặc 
điểm thiên nhiên châu Á: Địa hình; khí hậu; 
sinh vật; nước; khoáng sản.
– Trình bày được đặc điểm dân cư, tôn giáo; 
sự phân bố dân cư và các đô thị lớn.
– Xác định được trên bản đồ các khu vực 
địa hình và các khoáng sản chính ở châu Á.
Thông hiểu
– Trình bày được ý nghĩa của đặc điểm 
thiên nhiên đối với việc sử dụng và bảo vệ 
tự nhiên.

2 TL

Số câu/ loại câu 8 câu
TNKQ

1 câu 
TL

1 câu a 
TL

1 câu b
TL

Tỉ lệ % 20 15 10 5
Tổng hợp chung 40% 30% 20% 10%
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                      UBND HUYỆN BA TƠ                          KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2024– 2025
                            -------***-------                                   MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ     - KHỐI 7
                                                                                       THỜI GIAN: 90 phút (Không tính thời gian phát đề) 

Trường TH&THCS Ba Ngạc             Ngày kiểm tra:..........................
Họ và tên: ……………………            Lớp:.................Buổi:................   SBD:………………

Điểm Lời phê của giáo viên Người chấm bài
(Ký, ghi rõ họ và tên)

B.Q.Hiển – P.T.M.Phượng

Người coi kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ và tên)

ĐỀ CHÍNH THỨC        Học sinh làm bài ngay trên tờ giấy này.
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Hãy khoanh tròn vào phương án đúng.
Phân môn Lịch sử
Câu 1. Lĩnh vực nào đạt thành tựu rực rỡ nhất trong phong trào Văn hoá Phục hưng?
A. Văn học, nghệ thuật.                                 B. Khoa học – kĩ thuật.
C. Nghệ thuật, toán học. D. Văn học, triết học.
Câu 2. Đất nước nào là quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng?
A. Anh.                        B. I-ta-li-a.                       C. Đức.                        D. Mỹ.
Câu 3. Dưới Vương triều Gup ta, tôn giáo nào phát triển nhất?
A. Đạo Phật.       B. Đạo Thiên Chúa.      C. Đạo Hin - đu.          D. Đạo Tin lành
Câu 4. Dưới thời phong kiến, ở Ấn Độ vương triều nào được xem là thịnh vượng nhất?
A. Gúp- ta.                   B. Đê li.                             C. Nanda.                    D. Môn gôn.
Câu 5. Thành tựu kiến trúc nổi bật của Trung Quốc là 
A. Vạn Lí Trường Thành.                                        B. đền Ăng-co-Vát.
C. đền Ăng-co-Thom.                                           D. đền Taj Mahal.
Câu 6. Đế quốc La Mã cổ đại sụp đổ vào khoảng thời gian nào?
A. Giữa thế kỉ I.                                                      B. Đầu thế kỉ III.                    
C. Nửa cuối thế kỉ V.                                              D. Đầu thế kỉ VI.
Câu 7. Đặc trưng kinh tế của lãnh địa phong kiến là
A. tự cấp tự túc, nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo.                       
B. khép kín, thương nghiệp đóng vai trò chủ đạo.
C. kinh tế hàng hoá, trao đổi mua bán tự do.                                  
D. tự cung tự cấp, thủ công nghiệp là chủ yếu.
Câu 8. Những quốc gia nào đi đầu trong các cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV - XVI?
A. Mĩ, Anh, Tây Ban Nha.                                  B. Anh, Pháp, Bồ Đào Nha.
C. Pháp, Đức, Italia.                                            D. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.
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Phân môn Địa lí
Câu 9. Châu Âu là là một bộ phận của lục địa nào?
A. Lục địa Á – Âu. B. Lục địa Phi.
C. Lục địa Ô-xtrây-li-a. D. Lục địa Bắc Mĩ.
Câu 10. Con sông nào dài nhất ở châu Âu?
A. Sông Đa-nuýp. B. Sông Von-ga.
C. Sông Rai-nơ. D. Sông A-ma-dôn.
Câu 11. Dân số châu Âu đứng thứ mấy trên thế giới?
A. 2. B. 3.
C. 4. D. 5.
Câu 12. Đặc điểm cơ cấu dân số châu Âu là
A. cơ cấu dân số trẻ. B. trình độ học vấn thấp.
D. tỉ lệ nam nhiều hơn nữ. D. cơ cấu dân số già.
Câu 13. Châu lục nào có diện tích rộng lớn nhất trên thế giới?
A. Châu Á. B. Châu Âu.
C. Châu Phi. D. Châu Mỹ. 
Câu 14. Châu Á tiếp giáp với bao nhiêu châu lục và đại dương trên thế giới?
A. Một châu lục và một đại dương. B. Hai châu lục và ba đại dương.
C. Một châu lục và hai đại dương. D. Một châu lục và ba đại dương.
Câu 15. Châu lục nào có dân số đông nhất trong các châu lục của thế giới?
A. Châu Phi. B. Châu Âu.
C. Châu Á. D. Châu Mỹ. 
Câu 16. Cư dân châu Á thuộc các chủng tộc nào?
A. Môn-gô-lô-it, Ơ-rô-pê-ô-it, Nê-grô-ít.         B. Môn-gô-lô-it, Ô-xtra-lô-it, Nê-grô-ít. 
C. Ơ-rô-pê-ô-it, Nê-grô-it, Ô-xtra-lô-it.            D. Môn-gô-lô-it, Ơ-rô-pê-ô-it, Ô-xtra-lô-it.
II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Phân môn Lịch sử
Câu 1. (1.5 điểm) Hãy trình bày hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí?
Câu 2. (1 điểm) Trong những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Trung Quốc từ TK VII 
đến TK XIX, em ấn tượng với thành tựu nào nhất? Vì sao? 
Câu 3. (0.5 điểm) Vì sao Vương triều Gúp-ta được coi là thời kì hoàng kim của lịch sử 
phong kiến Ấn Độ?
Phân môn Địa lí
Câu 4. (2,0 điểm) Dựa vào kiến thức đã học và kiến thức hiểu biết của bản thân, em hãy:
a. Nêu dẫn chứng để chứng minh Liên minh châu Âu (EU) là một trong bốn trung tâm 
kinh tế lớn trên thế giới.
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b. Kể tên một số mặt hàng mà Việt Nam xuất khẩu sang Liên minh châu Âu và một số 
mặt hàng mà Việt Nam nhập khẩu của Liên minh châu Âu.
Câu 5. (1,0 điểm) Để ứng phó với biến đổi khí hậu, các nước châu Âu đã có những hành 
động cụ thể nào?
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                 UBND HUYỆN BA TƠ                   ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
        TRƯỜNG TH&THCS BA NGẠC        NĂM HỌC 2024 - 2025

          --- --- ---***--- --- ---        MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 7
I. Phần trắc nghiệm (4 điểm) Mỗi ý trả lời đúng cho 0,5 điểm
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án A B C D A C A D
Câu 9 10 11 12 13 14 15 16
Đáp án A B C D A B C D

II. Phần tự luận (6 điểm)
Câu Nội dung Điểm

Hãy trình bày hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí? 1,51
- Hệ quả tích cực
+ Tìm ra những con đường hàng hải mới, vùng đất mới, thị trường mới 
thúc đẩy hàng hải quốc tế phát triển. 
+ Đem về cho châu Âu khối lượng lớn vàng bạc, nguyên liệu… thúc đẩy 
nền sản xuất và thương nghiệp ở đây phát triển.
- Hệ quả tiêu cực 
-  Làm nảy sinh nạn buôn bán nô lệ da đen và quá trình xâm chiếm, cướp 
bóc thuộc địa…

0,5

0,5

0,5

Trong những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Trung Quốc từ TK 
VII đến TK XIX em ấn tượng với thành tựu nào nhất? Vì sao?

1,02

- Trong những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc từ thế kỷ 
VII đến thế kỷ XIX, em ấn tượng với thành tựu về Văn học. Vì:
+ Nền văn học Trung Quốc rất phong phú, đa dạng về thể loại : thơ 
Đường luật, kịch, tiểu thuyết chương hồi…Văn hóa Trung Quốc cũng 
có ảnh hưởng rất lớn tới nền văn học của Việt Nam thời trung đại. 
+ Trung Quốc có nhiều tác phẩm văn học đồ sộ: Tam quốc diễn (nghĩa 
của La Quán Trung); Hồng Lâu Mộng (của Tào Tuyết Cần)… Những 
tác phẩm này trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều bộ phim mà hiện 
nay chúng ta vẫn xem, chẳng hạn như phim Tây Du Kí…

0,5

0,5

Vì sao Vương triều Gúp-ta được coi là thời kì hoàng kim của lịch sử 
phong kiến Ấn Độ?

0,53

- Vương triều Gúp-ta được coi là thời kì hoàng kim của lịch sử phong 
kiến Ấn Độ, vì đời sống của người dân được ổn định, sung túc hơn tất 
cả các thời trước đó

0,5
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Dựa vào kiến thức đã học và kiến thức hiểu biết của bản thân, em 
hãy:
a. Nêu dẫn chứng để chứng minh Liên minh châu Âu (EU) là một 
trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.
b. Kể tên một số mặt hàng mà Việt Nam xuất khẩu sang Liên minh 
châu Âu và một số mặt hàng mà Việt Nam nhập khẩu của Liên minh 
châu Âu.

2,0

a. Nêu dẫn chứng để chứng minh Liên minh châu Âu (EU) là một 
trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

1,5

- Liên minh châu Âu (EU) có 3/7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới.
- Là trung tâm trao đổi hàng hóa và dịch vụ lớn nhất thế giới. Liên minh 
châu Âu (EU) chiếm hơn 31% trị giá xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của 
thế giới (2020). EU là đối tác thương mại hàng đầu của 80 quốc gia, 
trong đó có Việt Nam.
- EU là trung tâm tài chính lớn trên thế giới. Các ngân hàng nổi tiếng, 
uy tín ở EU có tác động lớn đến hệ thống tài chính và tiền tệ của thế 
giới.

0,5

0,5

0,5

b. Kể tên một số mặt hàng mà Việt Nam xuất khẩu sang Liên minh 
châu Âu và một số mặt hàng mà Việt Nam nhập khẩu của Liên minh 
châu Âu.

0,5

4

- Nhập khẩu hàng của EU: đồ gia dụng, máy móc, linh kiện điện tử, ô 
tô, máy bay, mĩ phẩm v.v…; Xuất khẩu hàng sang EU: thủy sản, gạo, 
cà phê, cao su, hàng dệt may v.v…

0,5

Để ứng phó với biến đổi khí hậu, các nước châu Âu đã có những 
hành động cụ thể nào?

1,05

- Trồng rừng và bảo vệ rừng: Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc 
giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu vì rừng hấp thụ CO2 gây hiệu 
ứng nhà kính. Rừng còn làm giảm nguy cơ lũ lụt và giảm thiểu hạn hán.
- Hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch ở mức tối đa và phát triển các 
nguồn năng lượng tái tạo như Mặt Trời, gió, sóng biển, thủy triều v.v…

0,5

0,5

DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN BỘ MÔN RA ĐỀ
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DUYỆT CỦA CHUYÊN MÔN TRƯỜNG
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